
Trường MN Thống Kênh 

 

LỊCH HỌC CỦA KHỐI NHÀ TRẺ - MẪU GIÁO  

 

LỊCH HỌC CỦA TRẺ LỚP NT 
 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Chơi - 

tập có 

chủ 

định 

 

TDVĐ 

 

 

NBTN 

 

 

HĐVĐV 

 

 

VH 

 

 

ÂN 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

*HĐ 1: 

T/C. 

 

*HĐ 2: 

CTCMĐ. 

 

* HĐ 3: 

chơi tự do. 

 

* HĐ1: 

T/C. 

 

* HĐ 2:  

CTCMĐ. 

 

* HĐ 3: chơi 

tự do. 

 

*HĐ 1:  

T/C. 

 

*HĐ 2: 

 CTCMĐ. 

 

* HĐ 3:  

chơi tự do. 

 

* HĐ 1:  

T/C. 

 

*HĐ 2: 

CTCMĐ. 

 

* HĐ 3: chơi 

tự do. 

 

* HĐ 1: 

T/C. 

 

*HĐ 2: 

CTCMĐ. 

 

* HĐ 3: 

chơi tự do. 

 

Chơi   ở các góc. * Góc búp bê 

* Góc xâu vòng xếp hình 

* Vận động 

Chơi - 

tập 

buổi 

chiều 

*HĐ 1: 

T/C. 

 

* HĐ 2:  

CTCCĐ. 

 

* HĐ 3: 

Chơi tự 

chọn. 

 

*HĐ 1:  

T/C. 

 

*HĐ 2: 

CTCCĐ. 

 

* HĐ 3: 

Chơi tự 

chọn. 

 

* HĐ 1:  

T/C. 

 

*HĐ 2:  

CTCCĐ. 

 

* HĐ 3: Chơi 

tự chọn. 

 

*HĐ 1:  

T/C. 

 

* HĐ 2:  

CTCCĐ. 

 

* HĐ 3: 

Chơi tự 

chọn. 

 

*HĐ 1:  

T/C. 

 

* HĐ 2:  

CTCCĐ. 

 

* HĐ 3: 

Chơi tự 

chọn. 

 

 

 



LỊCH HỌC CỦA TRẺ 3 TUỔI 
 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

HĐH 

LQVH  Khám phá 

khoa học 

Thể dục kỹ 

năng 

LQVT HĐ âm nhạc 

(Tạo hình)  

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: 

- TCVĐ.  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự 

do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

 Chơi 

HĐ 

góc 

 

- Chơi hoạt động ở các góc 

Chơi-

Hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

HĐ 

nêu 

gương 

 

- Nêu gương cuối ngày 

 

 

 

 

 



LỊCH HỌC CỦA TRẺ 4 TUỔI 
 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

HĐH 

Khám phá 

khoa học 

Thể dục kỹ  LQVH năng LQVT HĐ âm nhạc 

(Tạo hình)  

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: 

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ  

- Chơi tự do 

Chơi 

HĐ 

góc 

 

- Chơi hoạt động ở các góc. 

Chơi-

Hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

HĐ 

nêu 

gương 

 

- Nêu gương cuối ngày 

 

 

 

 

 

 

 



LỊCH HỌC CỦA TRẺ LỚP 5 TUỔI 
 

 

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

HĐH Thể dục  kỹ 

năng 

Khám phá  

(Tạo hình)  

LQVH 

(LQCC)  

LQVT 

 

Âm nhạc 

(Tạo hình)  

Chơi 

ngoài 

trời 

- HĐCMĐ: 

- TCVĐ 

- Chơi tự 

do 

- HĐCMĐ: - 

- TCVĐ 

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ:  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ:  

- TCVĐ:  

- Chơi tự do 

- HĐCMĐ: - 

- TCVĐ:  

- Chơi tự do 

Chơi 

HĐ 

góc  

 

- Chơi hoạt động ở các góc 

Chơi-

Hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

- TCDG:   

- Hoạt động 

ôn tập (LQ 

bài mới) 

- Chơi tự 

chọn 

HĐ 

nêu 

gương 

 

- Nêu gương cuối ngày 

 


